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TT Họ và tên Bộ phận - Đơn vị công tác Chức vụ/Chức danh Lĩnh vực tư vấn Số điện thoại 

1 Nông Đình Nhạ Hội Luật gia tỉnh Bắc Kạn 
Chủ tịch, luật sư,  

luật gia 
Luật 

Cố định: 

0209.3.879.215 

2 Hoàng Đình Toàn Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Kạn 
Phó Chủ tịch, luật sư, 

luật gia 
Luật 

Cố định: 

0209.3.870.897 

3 Hoàng Thị Hồng Chuyên 

Phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm 

soát nội bộ - Ngân hàng Nhà nước 

Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn 

Phó trưởng phòng 
Tiền tệ, hoạt động ngân 

hàng 

Cố định: 

0209.3.872.349 

4 Trần Thị Lý  
Phòng QLCS,G&TC,DN - Sở Tài 

chính 
Chuyên viên Tài chính doanh nghiệp 

Cố định: 

029.3.871.033 

5 Dương Văn Thế 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
Trường phòng Đăng ký kinh doanh 

Cố định: 

0209.3.871.789 

6 Ma Thị Giang 
Phòng Đất đai - Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Chuyên viên Đất đai 

Cố định: 

0209.3.871.252 
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7 Hà Thị Nhượng 
Phòng Môi trường - Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
Chuyên viên Môi trường 

Cố định: 

0209.3.875.293 

8 Tống Ngọc Thưởng 
Phòng Khoáng sản và Tài nguyên 

nước - Sở Tài nguyên và Môi trường 
Chuyên viên Khoáng sản 

Cố định: 

0209.3.872.002 

9 Hà Nhân Tùng 
Phòng Khoáng sản và Tài nguyên 

nước - Sở Tài nguyên và Môi trường 
Chuyên viên Tài nguyên nước 

Cố định: 

0209.3.872.002 

10 Nông Thị Lệ Quyên Văn phòng - Thanh tra tỉnh Chuyên viên 

Thanh tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống 

tham nhũng 

Cố định: 

0209.3.870.869 

11 Nguyễn Văn Dũng 
Phòng Quản lý công nghiệp - Sở 

Công Thương 
Trưởng phòng Công nghiệp 

Di động: 

0945.041.127 

12 Ma Kiên Thảo 
Phòng An toàn và Năng lượng - Sở 

Công Thương 
Phó trưởng phòng Điện lực 

Cố định: 

0209.3.810.723 

13 Quách Mạnh Thắng 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại - Sở Công Thương 
Phó Giám đốc 

Khuyến công, xúc tiến 

thương mại 

Cố định: 

0209.3.810291 

 

14 Phạm Thị Dịu 
Phòng Quản lý thương mại - Sở Công 

Thương 
Phó trưởng phòng 

Thương mại; an toàn thực 

phẩm 

Cố định: 

0209.3.872.104 

15 Bùi Văn Hải Văn phòng - Sở Giao thông vận tải Phó chánh Văn phòng Giao thông vận tải 
Cố định: 

0209.3.870.109 
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16 Lê Đình Hùng 
Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện 

& Người lái - Sở Giao thông vận tải 
Chuyên viên Giao thông vận tải 

Cố định: 

0209.3.870.582 

17 Lương Kim Phong 

Phòng Lao động việc làm và Dạy 

nghề - Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội 

Phó trưởng phòng 
Lao động; An toàn vệ sinh 

lao động 

Cố định: 

0209.3.811.299 

18 Lê Trung Thành 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng - Sở Khoa học và Công nghệ 
Phó chi cục trưởng 

Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng 

Cố định: 

0209.3.811.345 

19 Nguyễn Thị Thảo 
Phòng Tổ chức biên chế và CCVC - 

Sở Nội vụ 
Chuyên viên Nội vụ 

Cố định: 

0209.3.870.514 

20 Phạm Thị Thúy 
Phòng Kế hoạch tài chính - Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn 
Chuyên viên Nông nghiệp 

Cố định: 

0209.3.870.164 

21 Lường Văn Hoàng Thanh tra - Sở Y tế Thanh tra viên Y tế 
Cố định: 

0209.3.873.462 

22 Bế Thị Thanh Hoài 
Thanh tra - Sở Thông tin và Truyền 

thông 
Thanh tra viên Thông tin và truyền thông 

Cố định: 

0209.3.810.298 

23 Nông Thị Hường Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chuyên viên 
Văn hóa, thể dục, thể thao 

và du lịch 

Cố định: 

02093.872.652 

24 Nông Thị Lam Luyến Thanh tra - Sở Xây dựng Chánh thanh tra Xây dựng 
Cố định: 

0209.3.870.779 
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25 Ma Doãn Hiệu 

Phòng Quản lý chuyên môn nghiệp vụ 

- Ban quản lý Các khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn 

Chuyên viên - Phụ 

trách phòng 

Đầu tư, xây dựng, môi 

trường, doanh nghiệp 

Cố định: 

0209.3.865.099 

26 Hoàng Thị Sen 
Phòng Tổ chức và Đào tạo - Sở Giáo 

dục và Đào tạo 
Phó trưởng phòng Giáo dục và đào tạo 

Cố định: 

0209.3.871.450 

27 Đoàn Thị Hoa Mai 
Phòng Tổ chức và Đào tạo - Sở Giáo 

dục và Đào tạo 
Chuyên viên Giáo dục và đào tạo 

Cố định: 

0209.871.450 

28 Triệu Thị Thanh Hương 

Phòng Giáo dục trung học và Giáo 

dục thường xuyên - Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

Chuyên viên Giáo dục và đào tạo 
Cố định: 

0209.3.874.441 

29 Đặng Bình Minh 
Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp 

chế - Cục Thuế tỉnh 
Phó trưởng phòng Thuế 

Cố định: 

0209.3.864.688 

 


		2021-05-12T10:08:12+0700


		2021-05-12T10:08:32+0700


		sotuphap@backan.gov.vn
	2021-05-12T10:16:54+0700




